
1. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC 
PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC 
PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ 
DỰA TRÊN CÁC CĂN CỨ NÀO?

- Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 
với sản phẩm thực phẩm; quy định của 
pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản 
phẩm thực phẩm.

- Các tiêu chuẩn có liên quan đến an 
toàn thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản 
xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.

- Các quy định về điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

- Các quy định về quảng cáo, ghi nhãn 
đối với thực phẩm.

- Các quy định về kiểm nghiệm thực 
phẩm.

- Các quy định khác của pháp luật về 
an toàn thực phẩm.

2. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC 
PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC 
PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ 
THEO CÁC NỘI DUNG NÀO?

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm:

- Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ 
sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức 

về an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận đủ 
sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực 
tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Giấy 
chứng nhận cơ sở đạt ISO, HACCP (Hệ 
thống phân tích mối nguy và điểm kiểm 
soát tới hạn) và tương đương;

- Hồ sơ đối với Giấy tiếp nhận bản 
công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố 
phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy 
xác nhận nội dung quảng cáo;

- Hồ sơ, tài liệu và chấp hành của 
chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết 
bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, chế 
biến; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; 
nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của 
nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm thực 
phẩm; các quy định khác có liên quan đến 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 
sản phẩm thực phẩm;

- Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực 
phẩm;

- Việc thực hiện kiểm nghiệm định kỳ 
sản phẩm;

- Việc thực hiện các quy định về quảng 
cáo thực phẩm (đối với cơ sở có quảng 
cáo thực phẩm) hoặc các giấy tờ liên quan 
đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn 
thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu 
(đối với cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực 
phẩm nhập khẩu);

- Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường 
hợp cần thiết.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 
uống, kinh doanh thức ăn đường phố:

- Kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý 
của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 
thuộc diện cấp giấy), Giấy xác nhận kiến 
thức về an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận 
đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người 
trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

-  Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và chấp hành 
của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang 
thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, 
chế biến; thực hành vệ sinh an toàn thực 
phẩm của nhân viên; vận chuyển và bảo 
quản thực phẩm; nguồn nước; nguồn gốc 
xuất xứ đối với thực phẩm và nguyên liệu 
dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm; 
lưu mẫu; các quy định khác có liên quan;

- Lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu thực 
phẩm để kiểm nghiệm trong trường hợp 
cần thiết. ïKiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ



3. KẾT QUẢ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM 
NÊU TRÊN ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Thứ nhất, trường hợp vi phạm quy định 
về ghi nhãn hàng hóa hoặc hàng hóa có 
kết quả kiểm nghiệm mẫu không phù hợp 
với chỉ tiêu công bố trong bản thông tin chi 
tiết của sản phẩm hoặc chỉ tiêu ghi trên 
nhãn sản phẩm kèm theo hồ sơ công bố 
được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 
tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy 
xác nhận công bố phù hợp quy định an 
toàn thực phẩm thì xử lý theo quy định của 
pháp luật về thu hồi và xử lý sản phẩm 
thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc 
thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Thứ hai, trong quá trình kiểm tra nếu 
phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm phải 
xử lý vi phạm hành chính thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm, áp dụng văn bản xử 
phạt vi phạm hành chính như sau:
v Vi phạm quy định về điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm, về kiểm nghiệm 
định kỳ sản phẩm xử lý vi phạm theo quy 
định của Nghị định số 178/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
về an toàn thực phẩm.
v Vi phạm quy định về công bố hợp 

quy hoặc công bố phù hợp quy định an 
toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực 
phẩm; hàng hóa có kết quả kiểm nghiệm 
mẫu không phù hợp với chỉ tiêu công bố 
trong bản thông tin chi tiết của sản phẩm 
hoặc chỉ tiêu ghi trên nhãn sản phẩm hoặc 

không phù hợp với chỉ tiêu công bố áp 
dụng, không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia hoặc quy định an toàn thực phẩm 
xử lý vi phạm theo quy định của Nghị định 
số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 
2013 của Chính phủ quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm 
hàng hóa  hoặc Nghị định số 178/2013/
NĐ-CP.
v Vi phạm quy định về ghi nhãn 

hàng hóa xử lý vi phạm theo quy định của 
Nghị định số 80/2013/NĐ-CP.
v Vi phạm quy định về quảng cáo thực 

phẩm xử lý vi phạm theo quy định của Nghị 
định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 
hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
v Vi phạm quy định trong hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán thực 
phẩm là hàng giả, hàng cấm xử lý vi phạm 
theo quy định của Nghị định số 185/2013/
NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động thương mại, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
v Trường hợp vượt quá thẩm quyền 

thì chuyển hồ sơ lên cấp cao hơn để xử 
lý hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều 
tra xác minh, xử lý theo quy định của 
pháp luật.

(Theo Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 
01/12/2015 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm 

tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế)
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